
STT TÊN ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG

(người)
GHI CHÚ

I Thị xã Trảng Bàng 11

1 UBND Thị xã Trảng Bàng 1

2 UBND Phường Trảng Bàng 1

3 UBND Phường Gia Bình 1

4 UBND Phường Gia Lộc 1

5 UBND Phường An Hòa 1

6 UBND Phường Lộc Hưng 1

7 UBND Phường An Tịnh 1

8 UBND xã Phước Bình 1

9 UBND Phường An Tịnh 1

10 UBND xã Đôn Thuận 1

11 UBND xã Đôn Thuận 1

II Huyện Châu Thành 16

12 UBND huyện Châu Thành 1

13 UBND Thị Trấn Châu Thành 1

14 UBND xã Thái Bình 1

15 UBND xã Thành Long 1

16 UBND xã Thanh Điền 1

17 UBND xã An Bình 1
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STT TÊN ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG

(người)
GHI CHÚ

18 UBND xã Hảo Đước 1

19 UBND xã Đồng Khởi 1

20 UBND xã Biên Giới 1

21 UBND xã Hòa Thạnh 1

22 UBND xã Hòa Hội 1

23 UBND xã Trí Bình 1

24 UBND xã Ninh Điền 1

25 UBND xã Long Vĩnh 1

26 UBND  xã An Cơ 1

27 UBND xã Phước Vinh 1

III Huyện Dương Minh Châu 12

28 UBND huyện Dương Minh Châu 1

29 UBND Thị trấn Dương Minh Châu 1

30 UBND xã Bàu Năng 1

31 UBND xã Phước Minh 1

32 UBND xã Phước Ninh 1

33 UBND xã Chà Là 1

34 UBND xã Truông Mít 1

35 UBND xã Cầu Khởi 1

36 UBND xã Phan 1

37 UBND xã Suối Đá 1

38 UBND xã Lộc Ninh 1

39 UBND xã Bến Củi 1



STT TÊN ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG

(người)
GHI CHÚ

IV Huyện Tân Châu 13

40 UBND huyện Tân Châu 1

41 UBND Thị Trấn Tân Châu 1

42 UBND xã Tân Hà 1

43 UBND xã Tân Đông 1

44 UBND xã Tân Hội 1

45 UBND xã Tân Hòa 1

46 UBND xã Tân Hiệp 1

47 UBND xã Tân Thành 1

48 UBND xã Tân Phú 1

49 UBND xã Tân Hưng 1

50 UBND xã Suối Ngô 1

51 UBND xã Suối Dây 1

52 UBND xã Thạnh Đông 1

V Huyện Tân Biên 11

53 UBND huyện Tân Biên 1

54 UBND Thị trấn Tân Biên 1

55 UBND xã Tân Bình 1

56 UBND xã Tân Lập 1

57 UBND xã Tân Phong 1

58 UBND xã Thạnh Tây 1

59 UBND xã Thạnh Bình 1

60 UBND xã Thạnh Bắc 1



STT TÊN ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG

(người)
GHI CHÚ

61 UBND xã Hòa Hiệp 1

62 UBND xã Mỏ Công 1

63 UBND xã Trà Vong 1

VI Sở, ngành 2

64 Sở Khoa học và Công nghệ 1

65
Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất

lượng
1

65Tổng cộng
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